Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng

B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối

C. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

Câu 2: Tia hồng ngoại được dùng để

A. chụp điện, chiếu điện trong y tế

B. chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh

C. tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại

D. tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại

Câu 3: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C. chỉ có tia vàng bị khúc xạ, còn tia lam bị phản xạ toàn phần

D. chùm sáng bị phản xạ toàn phần

Câu 4: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bản chất là sóng điện từ

B. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm

C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

D. khả năng ion hoá mạnh không khí

Câu 5: Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 khi truyền trong môi trường có chiết suất . Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó khi truyền trong môi trường có chiết suất 
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Câu 6: Dãy các tia nào dưới đây được xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng ?

A. Tia X, tia Tử ngoại, tia Gamma
B. Tia Gamma, tia X, tia Tử ngoại


C. Tia X, tia Gamma, tia Tử ngoại
D. Tia Tử ngoại, tia X, tia Gamma

Câu 7: Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc song song màu vàng theo phương vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là mặt bên thứ hai. Nếu chiếu chùm sáng song song gồm bốn ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, lam và tím thì các tia ló ra ở mặt bên thứ hai là tia

A. lam và tím
B. cam và đỏ
C. cam, lam và tím
D. cam và tím

Câu 8: Ở các lò luyện kim loại, công nhân thường đội một chiếc mũ có tấm kính chắn trước mặt gọi là "kính chống nóng". Tác dụng của tấm kính này dùng để chắn

A. Tia gama
B. Tia X
C. Tia hồng ngoại
D. Tia tử ngoại

Câu 9: Chiếu một tia sáng hẹp gồm ba thành phần đơn sắc màu lục, màu chàm, và màu cam từ nước ra không khí theo phương không vuông góc với mặt nước sao cho không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Từ mặt nước đi lên ta lần lượt gặp các tia

A. màu chàm, màu lục, màu cam
B. màu lục, màu cam, màu chàm

C. màu cam, màu lục, màu chàm
D. màu lục, màu chàm, màu cam

Câu 10: Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng khi qua một lăng kính,

A. tia màu vàng bị lệch nhiều hơn tia màu lục
B. tia màu tím có góc lệch nhỏ nhất

C. tia màu cam bị lệch nhiều hơn tia màu vàng
D. tia màu tím bị lệch nhiều hơn tia màu chàm

Câu 1: Chọn đáp án B
Quang phổ liên tục là quang phổ gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền một cách liên tục
Câu 2: Chọn đáp án B
Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô, sưởi ấm, điểu khiển từ xa, chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh, ống nhòm hồng ngoại …
Câu 3: Chọn đáp án A
Ta có góc tới i bằng nhau mà 
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→ so với phương tia tới tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.
Câu 4: Chọn đáp án A
Tia hồng ngoại là những bức xạ có bản chất là sóng điện từ, không ion hóa mạnh không khí cũng không thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm, bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.
Câu 5: Chọn đáp án A
Ánh sáng đơn sắc trong chân không có bước sóng là λ thì 
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Câu 6: Chọn đáp án B
Dãy tăng dần của bước sóng là tia Gamma, tia X, tia Tử ngoại.

Câu 7: Chọn đáp án B
Góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ hai là 
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 thì tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.

Ta có sini = 1/n

Mà 
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→ Chiếu bốn ánh sáng đỏ, cam, lục, tím thì có tia cam và tia đỏ ló ra khỏi mặt bên thứ hai.

Câu 8: Chọn đáp án C

Dùng kính chống nóng để giảm bớt tác hại của tia hồng ngoại.

Câu 9: Chọn đáp án A

Do chiết suất của nước đối với các tia tăng theo thứ tự 
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→ Đi từ mặt nước lên ta lần lượt gặp các tia chàm, lục, da cam.

Câu 10: Chọn đáp án D

Ta có góc lệch D = (n – 1 )A và 
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→ tia tím có góc lệch lớn nhất

→ tia màu tím lệch nhiều hơn tia màu chàm

→ tia màu cam lệch ít hơn tia màu vàng

→ tia màu vàng lệch ít hơn tia màu lục.
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